TIẾT 2.17-2.18. KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: NL vận dụng kiến thức đã học để làm tốt bài kiểm tra.
- NL giao tiếp và hợp tác: NL sử dụng ngôn ngữ viết trình bày.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo:  NL xác định, phân tích thông tin hoặc tình huống trong học tập, NL tư duy.
- NL ngôn ngữ: Biết sử dụng các ngôn ngữ: viết trình bày hoàn thiện bài kiểm tra.
- NL nghiên cứu khoa học: Biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
2. Về phẩm chất:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ cố gắng tìm tòi để hoàn thiện bài kiểm tra.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề.
- Rèn tính tự giác, trung thực, cẩn thận khi làm kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV:  Bộ ma trận, đề và đáp án
2. Chuẩn bị của HS: Học sinh vận dụng kiến thức hết tuần 7 trả lời và làm các bài tập vận dụng, các câu hỏi thực tiễn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học tự nhiên, lớp 6
a) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì I khi kết thúc chương VI.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm 7,0 điểm: 28 câu ( 12 câu nhận biết, 8 câu thông hiểu, 8 câu vận dụng), mỗi câu 0,25 điểm; 
+ Phần tự luận 3,0 điểm: 3 câu ( 1 điểm nhận biết, 1 điểm thông hiểu, 1 điểm vận dụng cao), mỗi câu 1,0 điểm 
+ Nội dung cuối kì 1: 100% (10 điểm)
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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	Bài mở đầu

	Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	Chương I. Phản ứng hoá học

	Phản ứng hoá học 
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	0,5

	
	Mol và tỉ khối chất khí 
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	1

	
	Dung dịch và nồng độ dung dịch 
	
	3
	
	3
	 
	
	1/2
	
	1/2
	6
	2

	
	Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học 
	
	
	
	
	1/2 
	
	
	
	1/2
	0
	1

	Chương 3: Khối lượng riêng và áp suất
	Khối lượng riêng
	
	2
	
	
	1/2
	
	1/2
	
	1
	2
	2

	
	Áp suất
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	6
	1,5

	
	Lực đẩy archimedes
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	6
	1,5

	Số câu
	0
	16
	0
	12
	1
	0
	1 
	
	2
	28
	10

	Điểm số
	0
	4
	0
	3
	2
	0
	1
	
	3
	7
	10

	Tỷ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	10



B. BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	Bài mở đầu
	Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
	* Nhận biết
– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8.
– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
	2
	
	
	

	2
	Chương I. Phản ứng hoá học
	Phản ứng hoá học
	* Nhận biết
Nêu được khái niệm và đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
* Thông hiểu
– Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
	1
	1
	
	

	
	
	Mol và tỉ khối chất khí 
	* Nhận biết
– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
* Thông hiểu
- Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).
- Chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.


	2
	2
	
	

	
	
	Dung dịch và nồng độ dung dịch 
	* Nhận biết
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
* Thông hiểu
– Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
* Vận dụng cao
- Trình bày được cách pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.

	3
	3
	
	½ câu

	
	
	Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học 
	* Vận dụng thấp
- Áp dụng định luật bảo toàn tính khối lượng chất trong phản ứng hoá học.

	
	
	½ câu
	

	
	Chương 3: Khối lượng riêng và áp suất
	Khối lượng riêng
	* Nhận biết
- Nêu được KLR của một chất 
- Nêu được mối quan hệ giữa KLR và TLR
* Vân dụng:
Áp dụng công thức để tính được KL  của vật.
*Vân dụng cao:
Biết cách đổi đơn vị từ g/m3 
	2
	
	1/2
	1/2

	
	
	Áp suất
	* Nhận biết
- Nêu được áp lực là gì.
 - Áp suất khí quyển tác dụng lên vật theo mọi phương
- Nêu được cách tăng giảm áp suất
* Thông hiếu:
- Chỉ ra được các trường hợp vật chịu áp suất lớn nhất, nhỏ nhất
- So sánh được áp suất tại các điểm có độ cao khác nhau trong cùng chất lỏng
	4
	4
	
	

	
	
	Lực đẩy archimedes
	*Nhân biết:
- Nêu được FA phụ thuộc vào các yếu tố nào.
- Nêu được đặc điểm của FA
* Thông hiểu:
- So sánh được thể tích của 2 vật cùng thể tích, làm bằng 2 chất khác nhau cùng nhúng chìm trong 1 chất lỏng
	2
	2
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


C. ĐỀ BÀI KIỂM TRA:
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MÃ ĐỀ 01
 I. TRẮC NGHIỆM  (7 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm, cách làm nào sau đây là sai?
A. Kẹp ống nghiệm bằng kẹp ở khoảng 1/3 ống nghiệm tính từ miệng ống.
B. Miệng ống nghiệm nghiêng về phía không có người.
C. Làm nóng đều đáy ống nghiệm rồi mới đun trực tiếp tại nơi có hoá chất.
D. Để đáy ống nghiệm sát vào bấc đèn cồn.
[image: ]Câu 2. Tên của dụng cụ thí nghiệm là


	A. ống nghiệm.	B. cốc thuỷ tinh.	C. ống đong.	D. bình tam giác.

Câu 3. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt? 
	A. Phản ứng nung đá vôi CaCO3. 	B. Phản ứng đốt cháy khí gas. 
	C. Phản ứng đốt cháy xăng, dầu. 	D. Phản ứng đốt cháy cồn. 
Câu 4. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí? 
	A. Diêm bị cháy khi quẹt vào vỏ hộp diêm. 	B. Nước hồ bị bốc hơi khi trời nắng.
	C. Thịt bị cháy khi nướng. 	D. Đốt cháy nến.
Câu 5. Trong 0,25 mol khí carbon dioxide (CO2) có bao nhiêu phân tử?
	A. 1,5055.1023.	B. 1,555.1023.	C. 1,5055.1022.	D. 1,555.1022.
Câu 6. Cho các khí sau đây: CO (M= 28 gam/mol), H2 (M= 2 gam/mol), NO2 (M= 46 gam/mol), He (M= 4 gam/mol). Khí nào nặng hơn không khí?
	A. CO.	B. H2.	C. NO2.	D. He.
Câu 7. Khối lượng của 0,02 mol carbon dioxide (CO2) là ( biết khối lượng mol C =12; O=16)
A. 5,6 gam.	B. 0,56 gam.	C. 8,8 gam.	D. 0,88 gam.
Câu 8. Ở điều kiện chuẩn (25oC và 1 bar) một mol khí có thể tích là
A. 24,79 lít.	B. 22,4 lít.	C. 24 lít.	D. 29,74 lít.
Câu 9. Công thức độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định  là


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 10. Hòa tan 15 gam muối ăn (NaCl) vào 85 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ phần trăm là
	A. 15%.	B. 20%.	C. 10%.	D. 5%.
Câu 11. Nồng độ mol/lít của dung dịch là
	A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.	B. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.
	C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.	D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.
Câu 12. Hoà tan 14,36 gam NaCl vào 40 gam nước ở nhiệt độ 20oC thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhịêt độ đó là
A. 35,5 gam.	B. 35,9 gam.	C. 36,5 gam.	D. 37,2 gam.
Câu 13. Hoà tan 8  gam sodium hydroxide (NaOH) vào nước để được 500 mL dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là ( biết khối lượng mol của: Na=23; O=16;H=1)
	A. 0,4M.	B. 0,3M.	C. 0,5M.	D. 0,6M.
Câu 14. Để pha 200 gam dung dịch KCl 5% thì khối lượng nước cần lấy là
A. 95 gam.	B. 190 gam.	C. 10 gam.	D. 195 gam.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
B. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
C. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3  nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
D. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
Câu 16. Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và KLR. Mối liên hệ giữa d và D là:
A. D = 10d     	 B. d = 10D		C. d=10/D       D. D + d = 10
Câu 17.  Trong các trường hợp sau trường hợp nào áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất 
A) Người đứng cả hai chân      B) Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống 
C) Người đứng co một chân     D) Người đứng co một chân nhưng tay cầm quả tạ 
Câu 18.  Điều nào sau đây đúng nhất khi nói về áp lực 
A) Áp lực là lực ép của vật lên mặt giá đỡ    
B) Áp lực là lực do mặt giá đỡ tác dụng len vật 
C) Áp lực luôn bằng trọng lượng của vật 
D) Áp lực là lực ép có phương vuông góc với vật bị ép 
Câu 19.  Phương án nào trong các phương án sau đây có thể tăng áp suất của một vật tác dụng xuống mặt sàn nằm ngang 
A. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép            B. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép 
C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép             D. Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép 
Câu 20: Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng.
A. trọng lượng của xe và người đi xe			B. lực kéo của động cơ xe máy
C. lực cản của mặt đường tác dụng lên xe.		D. không
Câu 21.  Phát biểu nào sau đây là đúng với tác dụng của áp lực ? 
A. Cùng diện tích bị ép như nhau, độ lớn áp lực càng lớn thì tác dụng của nó càng lớn 
B. Cùng độ lớn áp lực như nhau, diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng của áp lực càng lớn 
C. Tác dụng của áp lực càng gia tăng nếu độ lớn của nó càng tăng.
D. Các phát biểu A,B,C đều đúng 
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về áp suất khí quyển?
A. Áp suất khí quyển tác dụng lên vật theo mọi phương.
B. Áp suất khí quyển bằng áp suất thủy ngân.
C. Áp suất khí quyển chỉ tác dụng theo phương thẳng đứng vuông góc với mặt đất.
D. Áp suất khí quyển chỉ tác dụng theo phương ngang, song song với mặt đất.
Câu 23. Trường hợp nào sau đây áp suất khí quyển lớn nhất?
A. Tại đỉnh núi	B. Tại chân núi	C. Tại đáy hầm mỏ	      D. Trên bãi biển
Câu 24. Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q trong bình chứa chất lỏng trong hình:
[image: Cách giải bài tập về Áp suất chất lỏng cực hay] [image: Cách giải bài tập về Áp suất chất lỏng cực hay]

Câu 25. Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố:
A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 26. Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Lực đẩy Archimedes cùng chiều với trọng lực.
B. Lực đẩy Archimedes tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
C. Lực đẩy Archimedes có điểm đặt ở vật.
D. Lực đẩy Archimedes luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
Câu 27. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
B. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng khối lượng.
D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
Câu 28. Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?
[image: Cách giải bài tập về Lực đẩy Ác-si-mét cực hay]
A. Thể tích toàn bộ vật  			B. Thể tích chất lỏng
C. Thể tích phần chìm của vật		D. Thể tích phần nổi của vật

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (1,5 đ)
a. Cho 5,6  gam kim loại iron phản ứng vừa đủ với dung dịch sulfuric acid loãng, sau phản ứng thu được 0,2 gam khí hydrogen và dung dịch có chứa 15,2 gam muối iron (II) sulfate. Tính khối lượng  sulfuric acid đã phản ứng.
b. Từ nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và trình bày cách pha chế 100 gam dung dịch muối ăn (NaCl) 0,9 % từ dung dịch mối ăn (NaCl) 10%.
Câu 2 (1,5đ)
 Một vật có thể tích 3 cm3 và có khối lượng là 23,4g. 
a. Tính khối lượng riêng của chất làm vật đó
b. Nếu vật đó có thể tích là 5m3 hãy tính khối lượng của vật đó.

Lưu ý: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.

...............................................Hết......................................................
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